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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 1 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

LỚP: 16DTH1 

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn 
Ghi 

chú 

01 227480201001 Nguyễn Gia Bảo TÌM HIỂU VỀ THƯ VIỆN OPENGL ThS. Huỳnh Huy Tuấn  

02 227480201002 Trần Nguyễn Trí Bảo XÂY DỰNG CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN ThS. Huỳnh Huy Tuấn  

03 227480201003 Huỳnh Nguyễn Minh Châu SỐ NGUYÊN LỚN ThS. Huỳnh Huy Tuấn  

04 227480201004 Nguyễn Lâm Bình Chiêu DUYỆT ĐỒ THỊ THEO CHIỀU RỘNG (BFS) ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trâm  

05 227480201005 Trương Chí Chịa 
ÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGƯỜI GIAO HÀNG 

(Kỹ thuật Nhánh cận) 
ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trâm  

06 227480201006 Ngô Tuấn Dương CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT NHÁNH CẬN ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trâm  

07 227480201007 Nguyễn Thanh Duy 
BÀI TOÁN CÁI BA LÔ (Kỹ thuật Quy hoạch 

động 
ThS. Nguyễn Hoàng Hôn  

08 227480201008 Nguyễn Thanh Đăng BÀI TOÁN MÊ CUNG ThS. Nguyễn Hoàng Hôn  

09 227480201009 Trần Quốc Đại CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT NHÁNH CẬN ThS. Hà Thị Phương Anh  

10 227480201010 Chung Thành Đạt BÀI TOÁN “QUÂN MÃ ĐI TUẦN” ThS. Hà Thị Phương Anh  

11 227480201011 Lê Thanh Đạt 

TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG CỦA PHƯƠNG 

TRÌNH BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIA 

ĐÔI, DÂY CUNG, TIẾP TUYẾN 

ThS. Hà Thị Phương Anh  

12 227480201012 Phùng Văn Đạt BÀI TOÁN CÁI BA LÔ (Kỹ thuật Nhánh cận) ThS. Hà Thị Phương Anh  
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STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn 
Ghi 

chú 

13 227480201014 Đoàn Thanh Mãi Em MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG ATM ThS. Triệu Vĩnh Viêm  

14 227480201016 Huỳnh Vũ Trường Giang XÂY DỰNG CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN ThS. Triệu Vĩnh Viêm  

15 227480201018 Trương Trí Hào 
CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT QUY HOẠCH 

ĐỘNG 
ThS. Triệu Vĩnh Viêm  

16 227480201019 Võ Hoàng Ngọc Hải BÀI TOÁN THÁP HÀ NỘI ThS. Trương Xuân Hạnh  

17 227480201020 Nguyễn Thị Phương Hoa BÀI TOÁN CÁI BA LÔ (Kỹ thuật Nhánh cận) ThS. Trương Xuân Hạnh  

18 227480201023 Dương Nguyễn Chí Khang 
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÌM ĐƯỜNG ĐI 

NGẮN NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT FLOYD 
ThS. Trương Xuân Hạnh  

19 227480201025 Nguyễn Bĩnh Khiêm 
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÌM ĐƯỜNG ĐI 

NGẮN NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT DIJKSTRA 
ThS. Trương Xuân Hạnh  

20 227480201028 Trần Hoàng Lam 
BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGƯỜI GIAO HÀNG 

(Kỹ thuật Quy hoạch động) 
ThS. Hoàng Ngọc Hiển  

21 227480201029 Phan Nguyễn Nhật Lan XÂY DỰNG TRÒ CHƠI SAMEGAME ThS. Hoàng Ngọc Hiển  

22 227480201032 Nguyễn Thị Cẩm Ly 
MÃ HÓA/ GIẢI MÃ DỮ LIỆU THEO 

PHƯƠNG PHÁP CAESAR 
ThS. Hoàng Ngọc Hiển  

23 227480201033 Trần Tiểu Mẫn XẾP LỊCH THI ĐẤU THỂ THAO ThS. Hoàng Ngọc Hiển  

24 227480201034 Hứa Tuấn Nam ĐỀ TÀI CÂY GIA PHẢ ThS. Tô Khánh Toàn  

25 227480201035 Huỳnh Văn Ngoan BÀI TOÁN “8 QUÂN HẬU” ThS. Tô Khánh Toàn  

26 227480201036 Phạm Mỹ Ngọc 
BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGƯỜI GIAO HÀNG 

(Kỹ thuật Nhánh cận) 
ThS. Tô Khánh Toàn  

27 227480201037 Lê Nguyễn 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÁC GIẢI 

THUẬT SẮP XẾP 
ThS. Tô Khánh Toàn  
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STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn 
Ghi 

chú 

28 227480201038 Phạm Nguyễn Chí Nhân CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI ĐOÁN MÀU ThS. Võ Ngọc Lợi  

29 227480201039 Nguyễn Lâm Phú BÀI TOÁN CÁI BA LÔ (Kỹ thuật Quy hoạch động ThS. Võ Ngọc Lợi  

30 227480201040 Nguyễn Yến Quỳnh 
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÌM ĐƯỜNG ĐI 

NGẮN NHẤT BẰNG GIẢI THUẬT FLOYD 
ThS. Võ Ngọc Lợi  

31 227480201041 Đặng Quốc Thái DUYỆT ĐỒ THỊ THEO CHIỀU SÂU (DFS) ThS. Võ Ngọc Lợi  

32 227480201042 Trần Quốc Tường ĐỀ TÀI CÂY GIA PHẢ ThS. Trần Phước Nghĩa  

33 227480201043 Võ Hoàng Vinh CHU TRÌNH EULER ThS. Trần Phước Nghĩa  

34 227480201044 Võ Đặng Lan Vy BÀI TOÁN ĐỔI TIỀN (Kỹ thuật quy hoạch động) ThS. Trần Phước Nghĩa  

35 227480201123 Văn Công Hoàng Huy BÀI TOÁN MÊ CUNG ThS. Tào Thanh Hải  

Danh sách này có 35 sinh viên. Bạc Liêu, ngày 24 tháng 09 năm 2024 

 PT KHOA 

 

 

 

 Huỳnh Huy Tuấn 

  



 

4 

 

 

 

 

 

 

Danh bạ điện thoại quý thầy, cô hướng dẫn đồ án 1 

STT Họ tên Số điện thoại STT Họ tên Số điện thoại 

01 TS Ngô Đức Lưu 0913 610 007 08 ThS. Hà Thị Phương Anh 0939 380 382 

02 ThS. Nguyễn Văn Trọng 0949 119 599 09 ThS. Triệu Vĩnh Viêm 0943 859 909 

03 ThS. Lê Quốc Bảo 0944 683 132 10 ThS. Trương Xuân Hạnh 0983 029 077 

04 ThS. Huỳnh Huy Tuấn 0918 670 365 11 ThS. Hoàng Ngọc Hiển 0943 008 175 

05 ThS. Võ Ngọc Lợi 0374 614 988 12 ThS. Tô Khánh Toàn 0949 983 252 

06 ThS. Huỳnh Thị Mỹ Trâm 0859 499 755 13 ThS. Trần Phước Nghĩa 0945 032 313 

07 ThS. Nguyễn Hoàng Hôn 0856 090 121 14 ThS. Tào Thanh Hải 0918 442 636 


